


 



 

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 

  

Câu 1: Tại sao chim có hiệu quả hô hấp cao nhất trong nhóm hô hấp trên cạn? 

Trả lời: 

• Nhờ hệ thống các túi khí nên chim có thể thực hiện trao đổi khí liên tục ngay cả khi đang bay. 

• Ở chim, sự trao đổi khí thực hiện ở các ống khí trong phổi, nhờ dòng khí giàu oxi chuyển qua 

liên tục từ sau ra trước nên không có khí đọng (khí cặn) như các nhóm động vật có phổi trên 

cạn khác. 

Câu 2. Nếu để cá ra khỏi môi trường nước thì cá sẽ thế nào? Vì sao? 

Trả lời: 

• Cá sẽ bị chết. 

• Vì khi lên cạn, không có lực đẩy của nước làm cho các cung mang và các phiến mang bị dính 

chặt vào nhau thành một khối làm giảm bề mặt trao đổi khí và mang cá bị khô nên không lấy 

được oxi. 
  

Câu 3. Nếu một loài động vật có phổi, bị chìm trong môi trường nước thì điều gì sẽ xảy ra? 

Trả lời: 

Do nước tràn vào các ống dẫn khí (khí quản và phế quản), và do các phế nang dạng túi sẽ chứa đầy 

nước nên không khí không lưu thông được, cơ thể thiếu oxi sẽ gây chết. 

Câu 4. Sự tiến hóa trong các hình thức hô hấp 

Trả lời: 

• Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể: hiệu quả trao đổi khí thấp. chưa có cơ quan chuyên hóa làm 

nhiệm vụ hô hấp. 

• Hô hấp bằng hệ thống ống khí: đã có cơ quan chuyên hóa với hệ thống ống khí đến tận từng tế 

bào. Tuy nhiên, máu không có sắc tố hô hấp nên không thể vận chuyển khí, cũng không có khả 

năng lọc khí. 

• Hô hấp bằng mang: Cấu tạo thích nghi với việc trao đổi khí dưới nước, hiệu quả trao đổi khí 

cao 

• Hô hấp bằng phổi: phổi có cấu tạo phức tạp làm tăng bề mặt trao đổi khí, thuận lợi cho các 

nhóm động vật trên cạn. Việc trao đổi khí ở nhóm động vật có phổi diễn ra chủ động và hiệu 

quả. Đặc biệt hệ tuần hoàn của nhóm phổi có thêm vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi giúp tăng hiệu 

qua trao đổi khí rất tốt. 
  

  

--------------------HẾT-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 

  

Câu 1. Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là 

A. có sự lưu thông tạo ra sự cân bằng về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

B. có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

C. bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt, giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua. 

D. bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. 

Câu 2. Xét các loài sinh vật sau: 

(1) tôm     (2) cua     (3) châu chấu 

(4) trai   (5) giun đất     (6) ốc 

Những loài nào hô hấp bằng mang? 

A. (1), (2), (3) và (5) 

B. (4) và (5) 

C. (1), (2), (4) và (6) 

D. (3), (4), (5) và (6) 

Câu 3. Côn trùng có hình thức hô hấp 

A. bằng hệ thống ống khí.     

B. bằng mang 

C. bằng phổi.     

D. qua bề mặt cơ thể. 

Câu 4. Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở 

A. mang. 

B. bề mặt toàn cơ thể. 

C. phổi. 

D. các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang… 

Câu 5. Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là 

A. tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn. 

B. da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua. 

C. dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp. 

D. tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (s/v) nhỏ. 

Câu 6. Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp 

A. bằng mang. 

B. bằng phổi. 

C. bằng hệ thống ống khí. 

D. qua bề mặt cơ thể. 

Câu 7. Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình 

A. khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa O2 và CO2. 



B. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn thấp hơn bên ngoài. 

C. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài. 

D. khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2. 

Câu 8. Điểm khác nhau về cấu tạo phổi của chim so với động vật trên cạn khác là 

A. phế nang phân nhánh nhiều. 

B. có nhiều quản phế nang. 

C. khí quản dài. 

D. có nhiều ống khí. 

Câu 9. Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì 

A. nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú. 

B. hô hấp bằng da và bằng phổi. 

C. da luôn khô. 

D. hô hấp bằng phổi. 

Câu 10. Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khí hiệu quả nhất? 

A. phổi của bò sát. 

B. phổi của chim. 

C. phổi và da của ếch nhái. 

D. da của giun đất. 

  

  

---------------------HẾT------------------- 

 


